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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	[bookmark: _GoBack]Số:  1470/STP-XDKTVB
V/v đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và trong dự thảo văn bản QPPL

	Lâm Đồng,  ngày  27 tháng 9 năm 2023


Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
	- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
                 
Thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại mục 2 Văn bản số 6774/UBND-HCC ngày 07/8/2023 về việc tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và báo cáo về tình hình, kết quả công tác cải cách TTHC.
Thực hiện nhiệm vụ được giao và để đảm bảo hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có thủ tục hành chính, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
I. Trong công tác tham mưu, xây dựng văn bản QPPL có chứa TTHC: Cần lưu ý chỉ trong trường hợp thật sự cần thiết và với chi phí tuân thủ thấp.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: chỉ những Nghị quyết quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mới được quy định thủ tục hành chính theo khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
Trường hợp này thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng dự thảo và trong soạn thảo dự thảo văn bản.
II. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính[footnoteRef:1] [1:  Điều 4 Thông tư số 03/2022/TT-BTP] 

1. Cơ quan lập đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo
Đánh giá tác động của thủ tục hành chính, lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Cơ quan thẩm định
[bookmark: dieu_5][bookmark: tvpllink_vljtiegwee_1]Thẩm định quy định thủ tục hành chính theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. 
3. Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính
Trong quá trình thẩm định, cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính có ý kiến tại cuộc họp thẩm định (trong trường hợp được mời tham gia họp thẩm định) hoặc ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan thẩm định về việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và quy định thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản và dự án, dự thảo văn bản.
III. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL
Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để thực hiện chính sách[footnoteRef:2].  [2:  Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BTP] 

1. Thời điểm đánh giá tác động[footnoteRef:3] [3:  Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BTP] 

Việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính được tiến hành trong quá trình hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng văn bản và phải hoàn thành trước khi gửi hồ sơ cho cơ quan thẩm định đề nghị xây dựng văn bản.
2. Các bước đánh giá tác động của thủ tục hành chính[footnoteRef:4] [4:  Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BTP
] 

Cơ quan lập đề nghị thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo các bước, cụ thể như sau:
Bước 1: Tiến hành đánh giá tác động của thủ tục hành chính
[bookmark: bieumau_pl_1]Cơ quan lập đề nghị căn cứ quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 và sử dụng Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP để đánh giá về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Bước 2: Hoàn thiện đề xuất quy định thủ tục hành chính
Trong quá trình đánh giá tác động, nếu thủ tục hành chính được xác định là không cần thiết hoặc không đúng thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thì cơ quan lập đề nghị không tiến hành việc đánh giá và không đề xuất phương án, giải pháp quy định thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản.
Nếu thủ tục hành chính được xác định là cần thiết, ban hành đúng thẩm quyền thì tiếp tục đánh giá tác động của thủ tục hành chính và căn cứ kết quả đánh giá, cơ quan lập đề nghị chỉnh lý, hoàn thiện đề xuất phương án, giải pháp quy định thủ tục hành chính.
Bước 3: Tổng hợp kết quả đánh giá tác động của thủ tục hành chính
[bookmark: bieumau_pl_1_1]Sau khi đánh giá tác động của thủ tục hành chính, cơ quan lập đề nghị tổng hợp kết quả đánh giá thủ tục hành chính vào nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP là một phần của Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.
IV. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong soạn thảo dự thảo văn bản QPPL
 Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong soạn thảo dự thảo văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã được lựa chọn hoặc cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính[footnoteRef:5]. [5:  Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BTP] 

1. Thời điểm đánh giá tác động[footnoteRef:6] [6:  Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 03/2022/TT-BTP] 

Việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính được tiến hành trong quá trình soạn thảo dự án, dự thảo văn bản và phải hoàn thành trước khi gửi hồ sơ cho cơ quan thẩm định dự án, dự thảo văn bản.
2. Các bước đánh giá tác động của thủ tục hành chính[footnoteRef:7] [7:  Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 03/2022/TT-BTP] 

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo các bước sau:
Bước 1: Tiến hành đánh giá tác động của thủ tục hành chính
[bookmark: bieumau_ms_2_dgtg_pl_2][bookmark: bieumau_ms_3_dgtg_pl_2][bookmark: bieumau_ms_4_dgtg_pl_2]Cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định tại Điều 11, 12 và sử dụng Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới trong dự án, dự thảo văn bản tại Phụ lục II (ký hiệu là Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM) hoặc Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản tại Phụ lục II (ký hiệu là Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS), Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản tại Phụ lục II (ký hiệu là Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP để đánh giá về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Đối với thủ tục hành chính đã được đánh giá trong lập đề nghị xây dựng văn bản thì trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể tiếp tục sử dụng kết quả đánh giá đã thực hiện và đánh giá bổ sung đối với những nội dung khác theo quy định tại Điều 11, 12 của Thông tư số 03/2022/TT-BTP.
Bước 2: Hoàn thiện các quy định thủ tục hành chính
Trong quá trình đánh giá tác động, nếu thủ tục hành chính được xác định là không cần thiết hoặc không đúng thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thì cơ quan chủ trì soạn thảo không tiến hành việc đánh giá và không quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản.
Nếu thủ tục hành chính được xác định là cần thiết, ban hành theo đúng thẩm quyền thì tiếp tục đánh giá tác động của thủ tục hành chính và căn cứ kết quả đánh giá, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện quy định về thủ tục hành chính.
Bước 3: Tổng hợp kết quả đánh giá tác động của thủ tục hành chính
Sau khi đánh giá tác động của thủ tục hành chính, cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp kết quả đánh giá tác động của thủ tục hành chính vào nội dung Bản đánh giá thủ tục hành chính của dự thảo văn bản tại Phụ lục II (ký hiệu là Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP.
Đối với việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thì cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp kết quả đánh giá tác động của thủ tục hành chính vào Tờ trình dự thảo Nghị quyết đó.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị liên hệ Sở Tư pháp (Phòng Xây dựng, Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật), số điện thoại: 0263.383.45.41 (Đ/c Trang) để kịp thời trao đổi./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- TTPVHCC;
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc phụ trách;
- Tổ pháp chế tại các cơ quan;
- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, XDKTVB.

	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC






Vũ Văn Thúc
















